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CHỈ THỊ
SỐ 01/2007/CT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2007

Năm 2007 là năm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp và cũng là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện các cam kết với tư cách thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007, đưa công tác tư pháp tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ thị: 

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ các cấp để thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Ngành, từng đơn vị, từng cá nhân. Trên cơ sở Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của đơn vị và triển khai thực hiện. 

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Toàn Ngành và các tổ chức pháp chế bộ, ngành tập trung cao độ các nguồn lực để hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ soạn thảo văn bản, tiếp tục chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Ngành. Cùng với việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, các đơn vị chủ trì soạn thảo phải đồng thời chuẩn bị các văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính đồng bộ của luật, pháp lệnh khi có hiệu lực thi hành. Gắn việc xây dựng pháp luật với việc thực thi pháp luật, có biện pháp kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mà trước hết là các văn bản do ngành Tư pháp chủ trì soạn thảo và các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ngành. Phát huy vai trò chủ động của các tổ chức pháp chế bộ, ngành trong việc theo dõi thi hành các đạo luật do bộ, ngành mình chủ trì soạn thảo.

Cải thiện một bước căn bản chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thẩm định. Ý kiến thẩm định phải thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đảm bảo ý kiến thẩm định có giá trị thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải tiến quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng giảm tối đa thủ tục, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc thiếu cụ thể, rút ngắn thời gian xây dựng và ban hành văn bản so với hiện nay để trình Chính phủ trong quý III/2007, gắn với việc soạn thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương, đồng thời tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác kiểm tra văn bản, chú trọng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Tập trung kiểm tra theo một số chuyên đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc như: đất đai, môi trường, hộ tịch, tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, giáo dục - đào tạo ... Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại chỗ ở một số địa bàn có nhiều văn bản trực tiếp liên quan đến đời sống sinh hoạt của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi quá trình xử lý các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện. Tập trung hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản và bộ phận chuyên trách kiểm tra văn bản tại các tổ chức pháp chế bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương. 

Đẩy mạnh việc thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương theo đúng quy định, đồng thời lựa chọn một số lĩnh vực để tập trung chỉ đạo thực hiện; nghiên cứu từng bước hoàn thiện thể chế về thẩm quyền, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nâng cao vai trò của công tác thi hành án dân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Năm 2007 phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong số việc có điều kiện thi hành. Tập trung giải quyết căn bản số án dân sự tồn đọng. Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án, nhất là các vụ khiếu nại bức xúc, kéo dài nhiều năm qua. 

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi hành án dân sự, xây dựng và hoàn thiện các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thi hành án dân sự. 

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, bổ sung biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các đề án về cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở và kho tang vật của cơ quan thi hành án đã được phê duyệt.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc của Cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh trên tinh thần đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương, nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tháo gỡ các vướng mắc cho công tác thi hành án.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất hoạt động thi hành án, nhất là đối với những nơi có đơn thư khiếu nại kéo dài hoặc dư luận, báo chí phản ánh có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. 

4. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổng kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003 - 2007, tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010.

Xây dựng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2007 sát với nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đối tượng; chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, các văn bản pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm, về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý ... Hướng mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp tỉnh, cấp huyện đối với cấp xã. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, khắc phục tính hình thức trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác trợ giúp pháp lý. Chủ động triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế cán bộ, cơ sở vật chất của các Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý ở các vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động. Chú trọng cải tiến hình thức, cách thức trợ giúp pháp lý.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, làm cho các hoạt động này thật sự thân thiện với người dân. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai hiệu quả Luật Công chứng, Nghị định về chứng thực (khi được Chính phủ ban hành); hướng dẫn, quản lý chặt chẽ việc thành lập và hoạt động của các Văn phòng Công chứng. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.  Chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch. 

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hành chính tư pháp, đặc biệt là cán bộ tư pháp cấp xã; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ này. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp của các cơ quan hữu quan, kiên quyết chống các biểu hiện tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. 

7. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Luật sư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư, sớm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật. Khẩn trương xúc tiến việc thành lập Tổ chức luật sư toàn quốc sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tư cách đạo đức tốt và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Xây dựng Đề án trình Chính phủ về đào tạo luật sư, chuyên gia giỏi làm nòng cốt phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác bán đấu giá tài sản để đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính áp dụng cho đơn vị thuộc lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 

Tăng cường và hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giám định; nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách, chế độ hợp lý khuyến khích vật chất và tinh thần nhằm thu hút đội ngũ các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp. Nghiên cứu thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động giám định tư pháp.

8. Đẩy mạnh công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và giao dịch, tài sản khác tại các Trung tâm Đăng ký thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Tăng cường và hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Trung tâm Đăng ký để sớm triển khai đăng ký trực tuyến qua mạng điện tử. Tổng kết thực tiễn 5 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm (2002 - 2007). Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác đăng ký giao dịch, tài sản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.    

9. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật, trên cơ sở đảm bảo độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, phong tục, tập quán của dân tộc. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong việc tham mưu, đề xuất với Chính phủ về ký kết các điều ước quốc tế, chú trọng chuẩn bị các điều kiện về mặt pháp lý để ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Tập trung rà soát, chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài, có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo bản chất nhân đạo của việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ thành viên khi gia nhập Công ước La-Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế.

10. Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nhân sự của cơ quan tư pháp các cấp, nhất là tư pháp cấp huyện và cấp xã. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao năng lực hoạt động gắn với tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị. Đề cao tính chủ động của các Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với công tác tư pháp ở địa phương. Xây dựng cơ cấu cán bộ hợp lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức công vụ, trách nhiệm đối với xã hội của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp và pháp chế phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí công việc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hợp lý, thiết thực và hiệu quả. Nghiên cứu xây dựng Đề án bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ tư pháp.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm công vụ, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức ngành Tư pháp; sớm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết chống tham nhũng.

11. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức pháp chế bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp với các tổ chức pháp chế, đẩy mạnh việc hướng dẫn nghiệp vụ cho pháp chế bộ, ngành và địa phương. Khẩn trương chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp nhiệm kỳ II vào cuối quý I năm 2007.

12. Từng bước mở rộng quy mô đào tạo pháp luật cơ bản, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn và năng lực của các cơ sở đào tạo, đồng thời nâng cao một bước cơ bản chất lượng đào tạo pháp luật, đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác thực tiễn công tác đào tạo pháp luật cơ bản tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đào tạo nghề tại Học viện Tư pháp để chuẩn bị xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ pháp luật chung của toàn ngành Tư pháp gắn với việc xác định rõ nhu cầu đào tạo, lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ này. Tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo; bổ sung các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; cải tiến phương pháp đào tạo; chú trọng trang bị cho học viên kỹ năng phân tích, vận dụng pháp luật để giải quyết các trường hợp thực tế; kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng công tác đào tạo từ giai đoạn tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công nhận kết quả đào tạo; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong đào tạo.

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Chỉ thị này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế bộ, ngành, Giám đốc Sở Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai (hoàn thành trong tháng 2/2007) và báo cáo lãnh đạo bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân phê duyệt, chỉ đạo thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế bộ, ngành, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị vào cuối quý II và cuối quý IV năm 2007, báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Chỉ thị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chánh Văn phòng trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị tại các đơn vị trong toàn Ngành, đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Bộ trưởng.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Tư pháp;
- Các tổ chức pháp chế bộ, ngành;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Ban XDPL - Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: Văn phòng, TH.
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